
Phụ lục II
ĐẦU MỐI PHỐI HỢP TRIỂN KHAI

(Kèm theo Văn bản số       /VPCP-KSTT ngày     tháng 12 năm 2025
của Văn phòng Chính phủ)

1. Đầu mối của Văn phòng Chính phủ

Họ Tên Chức vụ Điện thoại

Phùng Văn Thọ Phó Trưởng phòng (điều phối chung) 0975238038

Lê Thành Lân Chuyên viên chính (đầu mối hỗ trợ hạ tầng 
kỹ thuật)

0945101550

Lê Mạnh Tuấn Chuyên viên (đầu mối triển khai Hệ thống 
QLVB&HSCV của Chính phủ)

0979279737

Trịnh Xuân Hưng Chuyên viên (đầu mối bảo đảm an ninh mạng, 
bảo mật dữ liệu)

0989892633

2. Đầu mối của Bộ Khoa học và Công nghệ

Họ Tên Chức vụ Điện thoại

Hoàng Minh Chí Phó Trưởng phòng phụ trách Phòng Điều hành 
mạng, Cục Bưu điện Trung ương

0949794477

Miền Bắc Hotline Cục Bưu điện Trung ương miền bắc 080.41065

Miền Trung Hotline Cục Bưu điện Trung ương miền trung 080.51111

Miền Nam Hotline Cục Bưu điện Trung ương miền nam 080.82993

3. Đầu mối của Ban Cơ yếu Chính phủ

Họ Tên Chức vụ Điện thoại

Đặng Vũ Dũng Trưởng phòng, Cục Cơ yếu Đảng - Chính 
quyền

098 8806868

Nguyễn Quốc Anh Phó Trưởng phòng, Cục Cơ yếu Đảng - Chính 
quyền

0983105198

Phan Đức Việt Trợ lý, Cục Cơ yếu Đảng - Chính quyền 0971622890
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4. Đầu mối của Tập đoàn Công nghiệp Viễn Thông Quân đội

a) Đầu mối hỗ trợ các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ

Họ Tên Chức vụ Điện thoại

Phan Văn Thái Phó Giám đốc Trung tâm Chính quyền điện tử, Tổng 
Công ty VTS (điều hành toàn bộ dự án)

0978111686

Đào Thu Hiên Giám đốc dự án - Tổng Công ty VTS (tiếp nhận, điều 
phối Tập đoàn Viettel nguồn lực hỗ trợ triển khai)

0833798886
0375995859

Đặng Hòa Hảo Điều hành sản xuất phần mềm dự án, Tổng Công ty 
VTS (phụ trách, hỗ trợ kỹ thuật)

0963969916

Trần Trung Dũng Chuyên viên kinh doanh Tổng Công ty VTS (phụ 
trách kinh doanh)

098 6191312

b) Đầu mối hỗ trợ địa phương

TT Tỉnh, 
thành phố Họ Tên Chức vụ Điện thoại Email

Đỗ Thanh Tuấn Giám đốc Chi 
nhánh 0983081688 tuandt@viettel.com.vn

1 An Giang
Nguyễn Trường 
Giang

Phó Giám đốc 
Chi nhánh 0976887887 giangnt4@viettel.com.vn

Vũ Xuân Hoàn Giám đốc Chi 
nhánh 0982630500 hoanvx@viettel.com.vn

2 Bắc Ninh
Nguyễn Trọng 
Đảng

Phó Giám đốc 
Chi nhánh 0985005588 dangnt@viettel.com.vn

Đào Duy Thái Giám đốc Chi 
nhánh 0988585585 thaidd@viettel.com.vn

3 Cao Bằng

Trần Huy Tuấn Phó Giám đốc 
Chi nhánh 0358309999 tuanth4@viettel.com.vn

Bùi Quang Khánh Giám đốc Chi 
nhánh 0345585888 khanhbq3@viettel.com.vn

4 Cà Mau
Trần Hoàng Ngọc 
Tâm

Phó Giám đốc 
Chi nhánh 0366666565 tamthn@viettel.com.vn
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TT Tỉnh, 
thành phố Họ Tên Chức vụ Điện thoại Email

Nguyễn Thành 
Tâm

Giám đốc Chi 
nhánh 0977333435 tamnt16@viettel.com.vn

5 Cần Thơ
Trần Văn Bình Phó Giám đốc 

Chi nhánh 0989000038 tvbinh@viettel.com.vn

Lê Minh Dương Giám đốc Chi 
nhánh 0969252555 duonglm@viettel.com.vn

6 Điện Biên
Phạm Ngọc Quý Phó Giám đốc 

Chi nhánh 0962336269 quypn@viettel.com.vn

Phạm Việt Hùng Giám đốc Chi 
nhánh 0989665899 Hungpv1@viettel.com.vn

7 Đắk Lắk
Phạm Đình Hải Phó Giám đốc 

Chi nhánh 0326138888 haiph2@viettel.com.vn

Nguyễn Vũ Trà My Giám đốc Chi 
nhánh 0979222789 tramynv@viettel.com.vn

8 Đà Nẵng
Lê Thị Huệ Phó Giám đốc 

Chi nhánh 0987624624 huelt4@viettel.com.vn

Nguyễn Huy Tân Giám đốc Chi 
nhánh 0983443979 tannh@viettel.com.vn

9 Đồng Nai
Đoàn Tô Hoài Phó Giám đốc 

Chi nhánh 0967070007 hoaidt2@viettel.com.vn

Trần Nhật Tài Giám đốc Chi 
nhánh 0989004580 taitn@viettel.com.vn

10 Đồng Tháp
Nguyễn Lê Nhật 
Quang

Phó Giám đốc 
Chi nhánh 0978842727 quangnln@viettel.com.vn

Phùng Văn Mẫn Giám đốc Chi 
nhánh 0976224999 manpv1@viettel.com.vn

11 Gia Lai
Võ Trần Trung Phó Giám đốc 

Chi nhánh 0985000339 trungvt1@viettel.com.vn

Ngô Mạnh Hùng Giám đốc Chi 
nhánh 0988000707 ngomanhhung@viettel.co

m.vn
12 Hồ Chí 

Minh Trương Vũ Ngọc 
Hùng

Phó Giám đốc 
Chi nhánh 0974655916 hungtvn@viettel.com.vn

mailto:haiph2@viettel.com.vn
mailto:tramynv@viettel.com.vn
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TT Tỉnh, 
thành phố Họ Tên Chức vụ Điện thoại Email

Nguyễn Sơn Hải Giám đốc Chi 
nhánh 0972186186 hains1@viettel.com.vn

13 Hà Nội
Nguyễn Văn Dũng Phó Giám đốc 

Chi nhánh 0987868968 dungnv26@viettel.com.vn

Nguyễn Ngọc Long Giám đốc Chi 
nhánh 0979797683 nguyenlong@viettel.com

.vn
14 Hải Phòng

Lê Hồng Thắng Phó Giám đốc 
Chi nhánh 0969282626 thanglh1@viettel.com.vn

Phạm Ngọc Quỳnh Giám đốc Chi 
nhánh 0385201111 quynhhth@viettel.com.vn

15 Hà Tĩnh
Nguyễn Văn Hoàng Phó Giám đốc 

Chi nhánh 0983334355 hoangnv_hth@viettel.co
m.vn

Nguyễn Huy 
Quang

Giám đốc Chi 
nhánh 0984050050 quangnh@viettel.com.vn

16 Huế
Nguyễn Ngọc Ngà Phó Giám đốc 

Chi nhánh 0989836611 ngann@viettel.com.vn

Phạm Văn Mạnh Giám đốc Chi 
nhánh 0982072011 manhpv3@viettel.com.vn

17 Hưng Yên
Bùi Văn Quyền Phó Giám đốc 

Chi nhánh 0986886995 quyenbv@viettel.com.vn

Huỳnh Ngọc 
Thương 

Giám đốc Chi 
nhánh 0982999579 thuonghn@viettel.com.vn

18 Khánh Hòa
Khổng Văn Kiên Phó Giám đốc 

Chi nhánh 0962151368 kienkv@viettel.com.vn

Lào Cai Thái Lương Hòa Giám đốc Chi 
nhánh 0985123456 hoatl@viettel.com.vn

19
 Cao Đắc Thỉnh Phó Giám đốc 

Chi nhánh 0963263263 thinhdc@viettel.com.vn

Nguyễn Ngọc 
Nguyên

Giám đốc Chi 
nhánh 0972921111 nguyennn1@viettel.com.

vn
20 Lai Châu

Phan Quốc Tuấn Phó Giám đốc 
Chi nhánh 0978229888 tuanpq3@viettel.com.vn
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TT Tỉnh, 
thành phố Họ Tên Chức vụ Điện thoại Email

Phan Ngọc Thái Giám đốc Chi 
nhánh 0985002468 thaipn@Viettel.com.vn

21 Lâm Đồng
Đỗ Xuân Hải Phó Giám đốc 

Chi nhánh 0977101079 haidx@viettel.com.vn

Bùi Đình Khoa Giám đốc Chi 
nhánh 0988030983 khoadb@viettel.com.vn

22 Lạng Sơn
Lương Phi Long Phó Giám đốc 

Chi nhánh 0964743666 longlp2@viettel.com.vn

Lê Đức Chung Giám đốc Chi 
nhánh 0983110778 chungnan@viettel.com.vn

23 Nghệ An
Trần Quang Huy Phó Giám đốc 

Chi nhánh 0868575888 huytq3@viettel.com.vn

Nguyễn Hoàng Sơn Giám đốc Chi 
nhánh 0983000028 hoangson@viettel.com.vn

24 Ninh Bình
Phạm Thị Thương Phó Giám đốc 

Chi nhánh 0983142579 thuongpt@viettel.com.vn

Nguyễn Văn Trung Giám đốc Chi 
nhánh 0985123456 hoatl@viettel.com.vn

25 Phú Thọ
Nguyễn Văn Mạnh Phó Giám đốc 

Chi nhánh 0985262555 manhnv4@viettel.com.vn

Đào Như Quỳnh Giám đốc Chi 
nhánh 0974036888 quynhdn@viettel.com.vn

26 Quảng 
Ninh

Hà Thế Chinh Phó Giám đốc 
Chi nhánh 0868168666 chinhht1@viettel.com.vn

Trương Xuân Bình Giám đốc Chi 
nhánh 0989442268 binhtx@viettel.com.vn

27 Quảng 
Ngãi Lê Nguyễn Thu 

Thanh
Phó Giám đốc 
Chi nhánh 0989225099 thanhlnt@viettel.com.vn

Phan Xuân Hồng Giám đốc Chi 
nhánh 0972367367 hongpx@viettel.com.vn

28 Quảng Trị
Vũ Đình Hà Phó Giám đốc 

Chi nhánh 0962255335 havd@viettel.com.vn



6

TT Tỉnh, 
thành phố Họ Tên Chức vụ Điện thoại Email

Lê Duy Dương Giám đốc Chi 
nhánh 0988883997 duongld@viettel.com.vn

29 Sơn La
Hoàng Anh Tuấn Phó Giám đốc 

Chi nhánh 0979102102 tuanha7@viettel.com.vn

Hoàng Mạnh Hiền Giám đốc Chi 
nhánh 0974686868 hienhm@viettel.com.vn

30 Thanh Hóa
Hoàng Văn Khiêm Phó Giám đốc 

Chi nhánh 0963562222 khiemhv@viettel.com.vn

Phạm Thanh Sơn Giám đốc Chi 
nhánh 0986397979 phamthanhson@Viettel.c

om.vn
31 Tây Ninh

Phạm Thế Anh Phó Giám đốc 
Chi nhánh 0989000838 anhpt1@viettel.com.vn

Vũ Hồng Quân Giám đốc Chi 
nhánh 0988402988 quanvh@viettel.com.vn

32 Thái 
Nguyên

Bùi Đình Thái Phó Giám đốc 
Chi nhánh 0974650666 thaibd@viettel.com.vn

Ngô Văn Tuyến Giám đốc Chi 
nhánh 0986526888 tuyennv@viettel.com.vn

33 Tuyên 
Quang Lương Quang 

Chiến
Phó Giám đốc 
Chi nhánh 0973182838 chienlq1@viettel.com.vn

Mai Văn Hậu Giám đốc Chi 
nhánh 0983100688 hoatl@viettel.com.vn

34 Vĩnh Long
Lê Minh Nhật Phó Giám đốc 

Chi nhánh 0973717271 nhatlm2@viettel.com.vn
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